
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 80 8006 SSD độ III

1 2 49 0040 CTC dài

1 3 78 0000 UBT (T) 6 cm

1 4 52 5005 UXTC 10tuần+UBT(T) 6cm

1 5 48 2002 UXTC 14 tuần

2 6 47 2012 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

2 7 48 4004 UXTC 14 tuần

2 8 32 0100 NXTC 14 tuần

3 9 46 3013 UXTC 14 tuần

3 10 45 2112 UXTC 14 tuần

3 11 41 0000 NXTC 14tuần

5 12 44 3003 UXTC 16 tuần

5 13 42 1001 UXTC 16 tuần

5 14 47 3013 UXTC 14 tuần

5 15 44 2002 UXTC 5cm+ UBT (T) 10cm

18 16 68 100210 SSD độ III

18 17 60 8008 UBT 18cm

18 18 27 0000 UBT 15cm

19 42 1021 NXTC 14 tuần

20 38 2012 NXTC 14tuần

6 21 0

16 22 0

16 22 0

1 1 75 3013 SSD độ III

1 2 29 0000 CTC dài

1 3 42 ĐT LNMCơ TC

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

THU HÀ 2 (C,3) + SB.BÌNH + THỜI.TT

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

V.THÀNH (S,3) + SB.BÌNH + THỜI.TT

TR.HẠNH+ SB.THỦY+ SB.PHƯƠNG 1 

M.TUẤN.BM+ SB.DUYÊN + SB.QUỚI

M.TUẤN.BM+ SB.QUỚI+ SB.DUYÊN 

TH.LANBM + MỸ.NT + SB.LIÊM

TH.LANBM + MỸ.NT+ SB.LIÊM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

H.TUẤN+ SB.NHÃ+ SB.ANH 

Q.KHOA + T.NGỌC + SB.CÔNG

Q.KHOA + T.NGỌC+ SB.CÔNG

Q.KHOA + T.NGỌC+ SB.CÔNG

TR.HẠNH  + SB.PHƯƠNG 1 + SB.THỦY

TR.HẠNH+ SB.PHƯƠNG 1 + SB.THỦY

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + DIỄM TUYẾT

M TUYẾT + THỐNG + DIỄM TUYẾT

M TUYẾT + THỐNG + DIỄM TUYẾT

H.TUẤN + SB.ANH + SB.NHÃ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 12/07/2010 đến ngày 18/07/2010 (Tuần1)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC ,Sửa HÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ  XẠ

NGUYỄN THỊ HỒNG

MAI THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

ĐỔNG THỊ DIỆU

TRƯƠNG THỊ CHÚT

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

HUỲNH THANH THÚY

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ HIẾN

HUỲNH THỊ ĐIỆP

ĐẶNG THỊ KIM

LÝ THỊ THỦY

PHAN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

NGUYỄN T CẨM VÂN

NGÔ LÊ HOÀNG OANH

TIÊU THỊ THU ĐIỆP

TẠ THỊ KIM HẢI

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN NGỌC THỦY

TRẦN THỊ BÉ

TRẦN THỊ MAI

HOÀNG THỊ LÝ

5726

5916

6171

5731

5823

5685

5730

SHC

5725

5773

5749

4882

5757

5771

5733

6153

SỞ Y TẾ TPHCM

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6185

5760

5387

6168

PM

Ngày: 12/07/2010 

Ngày: 13/07/2010 

5735

5721

5671

5785



1 4 60 2002 UBT (T) 11cm

1 5 51 2022 UXTC 14 tuần

2 6 72 5025 SSD độ III

2 7 50 4014 UXTC 10tuần +UBT(P) 8cm

2 8 48 2002 UBT (T) 6 cm

3 9 47 2012 UXTC 12 tuần

3 10 46 2002 UXTC 14 tuần

3 11 46 1001 UXTC 14 tuần

5 12 46 2022 UBT (P) 9cm

5 13 20 ĐT NXTC 14 tuần

5 14 43 2022 UXTC 14 tuần

5 15 43 ĐT NXTC 14 tuần

18 16 46 2002 UXTC 16 tuần

18 17 44 1011 UXTC 14 tuần

18 18 40 1001 NXTC 12 tuần

19 35 2002 NXTC 14 tuần

6 19 35 1011 Bướu sợi 2 tuyến vú 

6 20 27 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 21 21 ĐT Sang thương vú (T) 

6 22 20 ĐT Bướu sợi 2 tuyến vú 

16 23 0

16 23 0

1 1 56 5005 SSD độ III

1 2 28 ĐT UBT 18cm

1 3 34 1001 NXTC có cuống

1 4 46 1011 UXTC 15 tuần

1 5 45 2002 UBT 2bên 6cm

2 6 73 5005 SSD độ III

2 7 36 2042 CTC dài

2 8 35 2022 NXTC 12 tuần

3 9 40 2002 UXTC 18tuần

PHÒNG KHÁM PK+ THỜI.TT

N.P.MAI + PHAN NGA + Q.TUẤN

N.P.MAI + PHAN NGA + Q.TUẤN

N.P.MAI + PHAN NGA + Q.TUẤN

NGỌC HẢI+CHANTHAMITH.TT+ SB.HIẾU

P.CHI (S,3)+ SB.SON + VƯƠNG.TT

THU NGUYỆT(C,3)+ SB.SON + VƯƠNG.TT

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DUYÊN + DŨ + ĐEM

PHÒNG KHÁM PK + THỜI.TT

A DANH.PNT+ SB.LOAN 2+ SB.TRÂN

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

MAI HẠNH + SB.NGHI+ SB.HOA

MAI HẠNH+ SB.HOA+ SB.NGHI

B.HẢI + LAN HƯƠNG + SB.TRUNG

B.HẢI + LAN HƯƠNG+ SB.TRUNG

A DANH.PNT+ SB.TRÂN+ SB.LOAN 2

A DANH.PNT+ SB.TRÂN+ SB.LOAN 2

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + SB.MẪN

C.H.TRUNG + THỤC TRANG+ SB.MẪN

C.H.TRUNG + THỤC TRANG+ SB.MẪN

Q.HIẾU+ SB.THANH + SB.DOANH

Q.HIẾU+ SB.DOANH+ SB.THANH 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

TRỊNH SỸ QUỚI

ĐỖ THỊ THU

THÁI THỊ THANH THÚY

VÕ THỊ XÍ

NGUYỄN KIM ANH

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

BÙI THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ TÁNH

NGUYỄN THỊ NGÁT

HỒ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ MẾN

NGUYỄN HUỆ LINH

NGUYỄN THỊ  KIM NGÂN

BÙI THỊ QUYỀN

BN SẢN A

TRẦN VẠ LÝ

NGUYỄN THỊ NGỤ

NGÔ THỊ XUÂN TUYẾT

VÕ THỊ THANH THÚY

HUỲNH NGỌC SƯƠNG

LÊ THỊ THU HIỀN

ĐẶNG THỊ BẢY

HUỲNH THỊ THU

LÊ THỊ KIM THOA

NGUYỄN NGỌC ĐANH

TRẦN THỊ THANH LOAN

PHAN THỊ KIỀU TRINH

NGUYỄN THỊ TUYỀN

TRẦN THỊ MỘNG TIÊN

HỒ THỊ CHƯA

5788

5963

5945

6170

5937

1509

6163

5921

6173

5836

6151

483

497

491

492

5711

5847

5772

5863

59000

5769

5920

5777

5837

5574

5755

5799

5806

5831

Thứ: TƯ 
Ngày: 14/07/2010 



3 10 47 5005 UXTC 12tuần

3 11 45 1021 UBT 11cm

5 12 46 2002 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

5 13 65 900010 UBT (P) 8cm

5 14 44 1001 UXTC 14 tuần

5 15 44 1001 UXTC 14 tuần

18 16 64 ĐT UBT(P), CĐPB:NXTC

18 17 53 1011 UXTC 12 tuần

18 18 50 4004 UBT 2bên 10cm

19 41 3013 NXTC 14 tuần

20 0

20 0

1 1 70 10 SSD độ III

1 2 30 2012 CTC dài

1 3 59 0000 UXTC 12 tuần

1 4 51 3023 UXTC 12 tuần

1 5 44 ĐT UXTC 12 tuần

2 6 70 5004 SSD độ III

2 7 36 2022 NXTC 15tuần

3 8 42 ĐT UBT 23cm

3 9 49 2002 UBT 2bên  6cm/VMC

5 10 62 4024 UBT (T) 7 cm

5 11 44 1001 NXTC 12 tuần/VMC

5 12 50 4004 UXTC 12 tuần

5 13 44 ĐT NXTC 14 tuần

18 14 50 2002 UXTC 14 tuần

18 15 46 2003 UXTC 14 tuần

16 44 1031 UXTC 14 tuần

17 44 2022 UXTC 14 tuần

6 18 45 1001 Sang thương vú (P)

6 19 41 3013 Sang thương vú (P)

H.HIỆP + DUY + SB.PHÚ

H.HIỆP + DUY+ SB.PHÚ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.THANH + HƯNG.PNT + SB.HẠNH

Q.THANH + HƯNG.PNT+ SB.HẠNH

M.LOAN + LINH.TT + SB.HỌC

M.LOAN+ SB.HỌC+ LINH.TT 

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.KHA

KLOAN2 + K.DUNG2+ SB.KHA

VIỆT THANH + MỸ NHI + N ĐIỆP1

VIỆT THANH + MỸ NHI + N ĐIỆP1

ĐỖ HIẾU + SB.ÂN + SB.PHƯƠNG 2

ĐỖ HIẾU+ SB.PHƯƠNG 2+ SB.ÂN 

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + PHÚC.CĐT

HỒNG CẨM + VY.NT+ SB.TRÚC 1

HỒNG CẨM + VY.NT+ SB.TRÚC 1

DỰ BỊ

T.HÒA (S,3)+ SB.LUYẾN + SB.TUYẾN

H.THẮM (C,3)+ SB.LUYẾN + SB.TUYẾN

VIỆT THANH + MỸ NHI + N ĐIỆP1

NGỌC HẢI+ SB.HIẾU+ CHANTHAMITH.TT 

THÁI HÀ + ADTHONG.TT + TRÚC 2

THÁI HÀ + TRÚC 2+ ADTHONG.TT

HỒ PHƯỢNG + MANIVONG.TT + SB.TY

HỒ PHƯỢNG+ SB.TY+ MANIVONG.TT 

HỒNG CẨM + VY.NT + SB.TRÚC 1

NGỌC HẢI+CHANTHAMITH.TT+ SB.HIẾU

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ THU BA

NGUYỄN THỊ PHẢI

HÀ THỊ ẨN

LÝ NGỌC LINH

HỒ THỊ TẤN HƯNG

NGUYỄN THỊ  BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ  SƯƠNG

PHAN BÍCH HIỀN

LÊ THỊ HẠNH

ĐỖ THỊ TRƯỚC

NGUYỄN THỊ HOA

DƯƠNG THỊ THÊU

NGUYỄN THỊ  NHỰT EM

PHẠM THỊ NGA

TRƯƠNG THỊ HUÊ

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ OANH

TRẦN THỊ THĂM

NGUYỄN THỊ NHƯ HỒNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NĂM

TRẦN THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ NỮ

NGUYỄN THỊ SANG

NGUYỄN THỊ LÝ

LÊ THỊ TUYẾT MAI

LÝ KIM LIÊNG

NGUYỄN THỊ VIỆT

VÕ THỊ MẪN

TRƯƠNG THỊ TẤN

6176

5974

5789

5940

466

499

5972

5810

5829

5947

6169

5986

5957

5935

5807

5811

1461

5958

5801

5770

5819

5966

5898

6155

5929

5776

5778

5965

5805

Thứ: NĂM 
Ngày: 15/07/2010 



6 20 26 ĐT Bướu sợi tuyến 2 vú

16 21 0

1 1 63 8008 SSD độ III

1 2 73 7017 SSD độ II-III

1 3 57 6006 K NMTC

1 4 48 ĐT UXTC 13 tuần

1 5 46 0000 UXTC 16 tuần

2 6 53 4004 UBT (P) 7cm

2 7 52 4004 UXTC 14tuần

2 8 41 2002 UXTC  7cm + CIN 1

3 9 52 3002 UXTC 16 tuần

3 10 44 3023 UXTC 14 tuần

3 11 30 ĐT NXTC 12 tuần

5 12 46 2002 LNMCơ TC

5 13 46 4014 UXTC 14 tuần

5 14 44 2002 UXTC 14 tuần

5 15 40 2022 NXTC 14 tuần

18 16 65 5005 SSD độ III

18 17 68 5015 UBT (P) 14cm

18 18 43 4024 UXTC 10 tuần

19 26 1001 UBT (T) 7 cm

20 0

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

DỰ BỊ

BS KHOA KB+ SB.TRANG + SB.MUỘI

N.DIỆP + ĐEM+SB.LOAN 1

B.HẢI + TÚ NGÂN + SB.BA

B.HẢI + TÚ NGÂN+ SB.BA

T.BÌNH + SB.VÂN 2+ SB.THƯƠNG

T.BÌNH+ SB.THƯƠNG+ SB.VÂN 2

LỢI + KHOA BM + VY.NT

NAM ANH + KIỀU LOAN+ SB.TUẤT

VŨ HẢI +SB.HÀ +SB.CƯỜNG

VŨ HẢI+SB.CƯỜNG +SB.HÀ

VŨ HẢI+SB.HÀ +SB.CƯỜNG 

N.DIỆP + ĐEM +SB.LOAN 1

N.DIỆP + ĐEM+SB.LOAN 1

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA HP A+ SB.VY + SB.MÁCH

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.TUẤT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Ngày 8 tháng 7 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

TRẦN THỊ GIÁ

DƯƠNG THỊ KIM HƯƠNG

BN SẢN A

BÙI THỊ ÁNH TUYẾT

LÊ THỊ KIM LIẾN

TRẦN THỊ LỆ

NGÔ THỊ GÁI LỚN

BÙI THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ LANG

BÙI THỊ LAI

TRỊNH KIỀU NGA

BÙI THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ SÁNH

NGUYỄN THỊ NHAN

NGUYỄN NGỌC UYÊN

BN SẢN A

TRẦN THỊ QUÁ

PHẠM THỊ HUỀ

TRẦN THỊ TƯỜNG

TIÊU THÚY ANH

TRẦN THU BÍCH

PHẠM THỊ HOA

6021

5990

6255

6042

5838

5943

5971

5997

6004

5996

5983

5473

6013

6161

5960

504

5409

5994

5995

6165

Thứ: SÁU 
Ngày: 16/07/2010 


